

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2020-2021        TH&THCS TÂN VIỆT

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A
Sáng
	1
	HĐTN( Chàocờ)
	TAnh
	Giáodụcthểchất
	TiếngViệt
	Tin

	
	2
	Toán
	Tin
	Hát
	TiếngViệt
	TNXH ( Dung)

	
	3
	TiếngViệt
	TiếngViệt
	TiếngViệt
	Toán
	Tập Việt

	
	4
	TiếngViệt
	TiếngViệt
	TiếngViệt
	Mĩthuật
	Tập Việt

	
	5
	
	BD Toán
	
	
	BD TV

	
Chiều
	1
	BD TV
	TNXH-Dung
	TiếngViệt
	
	TAnh

	
	2
	BD Toán
	HĐTN-Dung
	TiếngViệt
	
	                        Toán

	
	3
	Đạo đức
	Giáodụcthểchất
	BD TV
	
	HĐTN (SH)



	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
Sáng
1 B
	1
	HĐTN( Chàocờ)
	TiếngViệt
	Tin
	TiếngViệt
	Tập viết

	
	2
	Toán 
	TiếngViệt
	GD thểchất
	TiếngViệt
	Tập Việt

	
	3
	TiếngViệt
	TAnh
	Tiếng Việt
	Hát
	TNXH ( Dung)

	
	4
	TiếngViệt
	 Tin
	TiếngViệt
	Toán
	HĐTN-Dung

	
	5
	
	BD TiếngViệt
	BD Toán
	
	

	
Chiều
	1
	TNXH(Dung)
	BD TiếngViệt
	BD Toán
	
	Toán

	
	2
	MĩThuật
	BD Toán
	Tiếng Việt
	
	TAnh

	
	3
	GDT Chất
	Đạođức
	Tiếng Việt
	
	HĐTN (SH)

	
	
	
	
	
	
	BD TiếngViệt






	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	



2A
	

Sáng
	1
	Chàocờ
	TA( Phuong C2)
	Mĩthuật( Tâm MT)
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán
	Kểchuyện
	Tin

	
	
	3
	TA( Phuong C2)
	Đạođức
	Thểdục
	Chínhtả
	TLV

	
	
	4
	LTVC
	Chínhtả
	Tậpđọc
	TNXH
	TH TV

	
	
	5
	
	
	
	
	BD TV

	
	
Chiều
	1
	Tậpđọc
	Hátnhạc
	TH Toán(HĐNGLL)
	
	Sinhhoạt

	
	
	2
	Tậpđọc
	Thểdục
	PHTN
	
	22T= 1T tổ phó

	
	
	3
	Thủcông
	Tin
	Tập viết
	
	

	
	
	
	
	BD Toán
	
	
	

	
	

	      



2B
	

Sáng
	1
	Chàocờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Đạođức

	
	
	2
	Toán
	TA( Phuong C2)
	Chínhtả
	Hátnhạc
	Toán

	
	
	3
	Tậpđọc
	Tin
	Tậplàmvăn
	LTvàcâu
	Tậpđọc

	
	
	4
	TA( Phuong C2)
	Thểdục
	Tậpđọc
	Chínhtả
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	BD Toán
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Kểchuyện
	PHTN
	Tin
	
	

	
	
	2
	Tậpviết
	TH TV( HĐNGLL)
	Thểdục
	
	

	
	
	3
	TNXH
	Thủcông
	Mĩthuật (TâmMT
	
	

	
	
	4
	
	
	BD TV
	
	









	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	[bookmark: _GoBack]Thứ 5
	Thứ 6

	3A
	sáng
	1
	Chàocờ
	Toán
	Toán
	Toán ( Dung)
	Toán

	
	
	2
	Tiếnganh( tâm A)
	Thủ công
	Tập đọc
	Tiếnganh( tâm A)
	Đạođức

	
	
	3
	Tậpđọc
	Chính tả
	LTVC
	Tin
	TLV

	
	
	4
	Kể chuyện
	Tin
	Tiếnganh( tâm A)
	Chính tả (Dung)
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	BDTV
	Mĩthuật
	BDToán
	

	
	Chiều
	1
	PHTN
	Thểdục
	Tậpviết
	
	Thểdục

	
	
	2
	HDNGLL
	Tiếnganh( tâm A)
	TH toán
	
	TNXH (Dung

	
	
	3
	Toán
	INXH-Dung
	BDTV
	
	Âmnhạc( Tâm MT)

	3B
	Sáng
	1
	Chàocờ
	Toán
	Toán
	Tin
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Tiếnganh( tâm A)
	LTVC
	Đạođức
	TNXH

	
	
	3
	Tậpđọc
	Tậpđọc
	Tiếnganh( tâm A)
	Chínhtá
	Tậplàmvăn

	
	
	4
	TNXH
	K.chuyện
	Âmnhạc
	Toán
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	
	
	BDTV
	

	
	Chiều
	1
	Mĩthuật
	Tậpviết
	Thểdục
	
	PHTN

	
	
	2
	Thểdục
	Thủcông
	Tiếnganh( tâm A)
	
	HDNGLL

	
	
	3
	Tiếnganh( tâm A)
	Chínhtả
	Tin
	
	TAnh

	
	
	4
	
	
	BD Toán
	
	





	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4A
Hoa
	Sáng
	1
	Chàocờ
	Toán
	Toán
	Địalý
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Thểdục
	Tiếnganh( tâm A)
	Khoahọc
	TLTVC

	
	
	3
	Tiếnganh( tâm A)
	LTVC
	Khoahọc
	Toán
	TLV

	
	
	4
	Tậpđọc
	Kểchuyện
	Tậpđọc
	Tiếnganh( tâm A)
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	
	Tin
	
	

	
	Chiều
	1
	Chínhtả
	Tiếnganh( tâm A)
	PHTN
	
	Mĩthuật(TâmMT

	
	
	2
	Đạođức
	Tin
	HĐNNLL -THTV)
	
	Thểdục

	
	
	3
	Lịchsử
	Âmnhạc( Tâm MT)
	TLV
	
	KĩThuật-Dung

	
	
	4
	
	
BDTV
	BD Toán
	
	

	4B
Dần
	Sáng
	1
	Chàocờ
	Thểdục
	Tiếnganh( tâm A)
	Toán
	LTVC

	
	
	2
	Toán
	Tiếnganh( tâm A)
	Tin
	Lịchsử
	Toán

	
	
	3
	Tậpđọc
	Toán
	Tậpđọc
	Địalý
	TLV

	
	
	4
	Khoa
	TLV
	Toán
	Khoahọc
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	Chínhh tả
	BDTV
	
	

	
	Chiều
	1
	Thểdục
	Đạođức
	Mĩthuật ( Tâm MT
	
	Kểchuyện

	
	
	2
	Tiếnganh( tâm A)
	LTVC
	Tin
	
	PHTN

	
	
	3
	Kĩthuật-/Dung)
	HĐNNLL(BDTV)
	Tiếnganh( tâm A)
	
	BD Toán

	
	
	
	
	
	BDTV
	
	




	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5B
Thảo
	sáng
	1
	Chàocờ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Luyệntừvàcâu
	Tậpđọc
	TLV
	Khoa

	
	
	3
	Tậpđọc
	Lịch Sử(Dung)
	Tin
	Tiếnganh( tâm A)
	LTVC

	
	
	4
	Chínhtả
	Tiếnganh( tâm A)
	Thểdục
	Tin
	Địalý

	
	
	5
	
	PHTN
	BDTV
	BDToán
	

	
	Chiều
	1
	Tiếnganh( tâm A)
	Kểchuyện
	Tiếnganh( tâm A)
	
	TLV

	
	
	2
	Kĩthuật -Dung
	Khoa
	Â.nhạc ( Tâm MT)
	
	HĐNNLL(THTV)

	
	
	3
	Mĩthuật(TâmMT
	Đạođức
	Thểdục
	
	Sinhhoạt

	5A
Cúc
	Sáng
	1
	Chàocờ
	Toán    (Dung)
	Toán
	Tiếnganh( tâm A)
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Chínhtả ( Dung)
	Tậpđọc
	Toán
	LTVC

	
	
	3
	Tậpđọc
	Thểdục
	Lịchsử
	TLV
	TLV

	
	
	4
	Tiếnganh( tâm A)
	LTVC ( Dung)
	Tin
	Địalý
	Sinhhoạt

	
	
	5
	
	BD Toan
	Tiếnganh( tâm A)
	BDTV
	

	
	Chiều
	1
	Kểchuyện
	Tin
	PHTN
	
	KT- Dung

	
	
	2
	Khoahọc
	Âmnhạc(TâmMT
	Thtoán
	
	Mĩthuật (Tâm MT)

	
	
	3
	HĐNNLL(THTV)
	Tiếnganh( tâm A)
	Khoahọc
	
	Thểdục

	
	
	4
	
	
	
	
	






























